
SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ THẠNH HOÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:       /TB-TTYT         Thạnh Hoá, ngày     tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu. 

Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
:cung cấp vật tư y trong lúc chờ kết quả thầu 2024 của Trung Tâm Y tế Huyện 
Thạnh Hoá, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Phùng Tấn Tài ,Trưởng Khoa dược –TTB-VTYT , 
Điện Thoại: 0908136400: 
Mail:ttytthoa@longan.gov.vn hoặc  dstailongan@gmail.com .
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu phố 3, thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, 
Tỉnh, Long An.
- Nhận qua email: ttytthoa@longan.gov.vn hoặc  dstailongan@gmail.com 
- Nhận qua Fax: 02723.857.499
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h 
ngày 5 tháng 9 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 
được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 24 tháng 9 năm  2024 đến ngày 24  tháng 12 năm 
2024  
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

mailto:dstailongan@gmail.com


1. Danh mục:

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số 
lượng

Qui 
cách( 
hoặc 

tương 
đương)

Đơn vị 
tính

1
Radix OPA

OPA 0,55% w / w; Ortho phthalaldehyde,
Chất lỏng màu xanh nhạt, mùi đặc trung, độ 
pH 7.0- 7.8
Các chứng nhận: CE, FDA, GLP, GMP, 
ISO13485, ISO9001, FSC

20 Can 5 lít lít

2 Gạc y tế vải 0,8m chất liệu 100% sợi coton, gạc y tế  khổ vải 
0,8m

2000 Gói 1 cái 
bit 50 cái

mét

3 Găng tay size S Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, 
size S 6000 Hộp/100 

đôi Đôi

4 Dao mỗ số 11 Lưỡi dao mổ số 11, phù hợp cho các vết rạch 
nhỏ 500 Hộp/100 

cái Cái

5 Nước javen

Dung dịch Javen, Javel là chất tẩy rửa cực 
mạnh có tên khoa học là Natri 
hypoclorit (công thức hóa học là NaClO) và 
kết quả của  trình hỗn hợp khí sục Cl2 dư vào 
dung dịch NaOH

150 Cal/30 lít lít

6 Mask phun khí dung XL
Mask khí dung người lớn, size XL, Được làm 
từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế, 
Được đóng gói riêng trong từng cái

100 Bịt/cái cái

7 Băng cuộn y tế 9cm x 2,5m
Băng cuộn y tế  9cm x 2,5m.
Làm từ chất liệu vải không dệt mềm mại và 
thoáng khí, không gây kích ứng da

1000 Bịt/50 
cuộn Cuộn



8 ống trắng 5ml có nắp

Ống nghiệm PS trắng trong có nắp không 
nhãn 5ml HTM
Công dụng: Dùng lưu mẫu dùng trong xét 
nghiệm y khoa hoặc thí nghiệm - Thể tích lưu 
mẫu tối đa: 5ml - Kích thước: 12 x 75mm

1000 Hộp/100 
ống Ống

9 ống serum

Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp dỏ, mous 
thấp
Ống Nghiệm Serum HTM dùng tách huyết 
thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, 
miễn dịch.
Hạt nhựa PS (Polystyrene)

1000 Hộp/100 
ống Ống

10 ống chimigly

Ống nghiệm Chimigly HTM 2ml nắp xám, 
muos thấp
Ống Nghiệm Chimigly HTM dùng xét nghiệm 
đường (duy trì đường huyết không thay đổi 
trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu)

1000 Hộp/100 
ống Ống

11 Đầu col vàng

Đầu côn các loại, các cỡ, Đầu col vàng (có 
khía, không khía)
Được sản xuất bằng nhựa PP chánh phẩm chất 
lượng cao không chứa kim loại
Đầu col vàng thể tích hút đến 200ul

1000 Bit/500 
cái cái

12 Urinalysis Reagent Strips - 13 
parameters (Urine)/ Zyto

Que thử phân tích nước tiểu - 13 thành phần: 
dùng để phát hiện định tính và bán định lượng 
các chất sau trong nước tiểu: Microalbumin, 
Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, 
pH, Blood, Specific Gravity, Ketone 
(Acetoacetic acid), Bilirubin, Glucose, 
Ascorbic acid. Dùng cho máy phân tích nước 
tiểu Ultrona Urine Analyzer.
Thành phần: Que thử , Gói hút ẩm, Hộp đựng 
,Túi đóng gói
Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn: ISO, 
CFS.

400 Hộp 
100/test test

13 bông y tế Bông (gòn) y tế thấm nước , bông tẩm dung 
dịch các loại 20 Gói /1kg Kg



14 Giấy điện tim có sọc
Giấy Điện Tim là loại giấy in nhiệt sử dụng 
cho máy đo điện tim 26 Xắp Xấp

Tổng cộng: 14 mặt hàng

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị y tế: 
Trung tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa- Khoa Dược –TTB-VTYT
Khu phố 3, thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh, Long An
 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí III/2024.
 4. . Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.
Điều kiện thanh toán: Hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi đã 

được giao hàng cho Chủ đầu tư, được kiểm tra và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, 
chứng từ hợp lệ.

Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hàng và đầy đủ 
hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).
5. Thời hạn thực hiện hợp đồng : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
6.Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Phòng TCHC,Dược

                    Lê Văn Thanh
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